
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7
(PHÂN MÔN LỊCH SỬ) 
 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI
	Đại Việt thời Trần (3 tiết)
	8TN
	
	
	1TL*
	
	
	
	
	20 %

	
	
	Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên.(4 tiết)
	
	
	
	1TL
	
	½ TL
	
	½ TL
	

	Tổng
	8 TN
	
	
	1TL
	
	½ TL
	
	½ TL
	5.0

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


 

Phân môn Địa lí

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Chủ đề Châu Phi
(7 tiết)
	
-Vị trí địa lí 

-Đặc điểm tự nhiên châu Phi.
– Khái quát về Cộng hoà Nam Phi

	2TN


2TN
	1 TL*
	
	



½  TLb
	50 %
2,5điểm

	2
	Chủ đề Châu Mỹ
(7 tiết)
	Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ
– Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.

	 2TN



 2TN






	1 TL*
	
	
	50 %
2,5
điểm

	
	
	Phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.
	
	
	1/2 TLa
	
	10 %
1,0 điểm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	









BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
(Phân môn Lịch sử)
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ của yêu cầu cần đạt 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI
	Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV: thời Trần, Hồ
+ Thời Trần

	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.
Thông hiểu
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
– Mô tả được sự thành lập nhà Trần
- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá tiêu biểu
Vận dụng
– Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. 
– Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông...
– Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Nhận xét được tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt
Vận dụng cao:
Bài học kinh nghiệm trong công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay từ cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên.

	8TN
	


1TL

1 TL*

	









½ TL*

½ TL
	














½ TL

	Tổng 
	
	8TN
	1TL
	1 TL (a)  
	1 TL (b) 

	Tỉ lệ 
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Điểm
	
	2 điểm
	1.5 điểm
	1.0 điểm
	0.5 điểm


Phân môn Địa Lí
	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Châu Phi
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí châu Phi.
-Đặc điểm tự nhiên châu Phi.
Thông hiểu
– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi: địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
– Phân tích được một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên ở châu Phi: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,...
– Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi: tăng nhanh dân số; vấn đề nạn đói; vấn đề xung đột quân sự,... 
Vận dụng
– Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.
Vận dụng cao
– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.
	2TN

2TN
	




1TL 
	
	


















1/2TLb

	2
	Châu Mỹ
	Vị trí địa lí, phạm vi, sự phát kiến ra châu Mỹ.
	Nhận biết
– Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.
– Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.
Thông hiểu
-– Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của việc Christopher Colombus phát kiến ra châu Mỹ (1492 – 1502).
– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ. 
– Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ.
– Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).



	2TN 


2TN



	








1TL*
	
	

	
	
	Phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.
	Vận dụng: Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.

	
	
	1/2TLa
	

	3
	Số câu/ loại câu
	
	
	8 TN
	1 TL
	1/2TLa
	1/2TLb

	4
	Tỉ lệ %
	
	
	20
	15
	10
	5



































































	Họ và tên HS
Lớp            Trường THCS
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II (2022 - 2023)
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7(đề 2)
Thời gian làm bài:60 phút

	
	



	    Điểm
	Họ tên, chữ ký GK
	Họ tên, chữ ký GT

	
	


	


A.PHÂN MÔN LỊCH SỬ(5 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng
Câu 1: Ai đã nhường ngôi cho Trần Cảnh?
A. Lý Bí	B. Lý Thường Kiệt		C. Lý Chiêu Hoàng	D. Lý Thánh Tông
Câu 2: Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?
A. Năm 1225.       B. Năm 1226        C. Năm 1227.        D. Năm 1228.
Câu 3: Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất?
A. Tích cực khai hoang.         B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
C. Lập điền trang.   D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
Câu 4: Biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triển ở thời Trần là
A. các nhà nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.
B. các nhà nho được tham dự các buổi thiết triều.
C. các nhà nho được nhiều bổng lộc.
D. các nhà nho được phụ trách công việc ngoại giao.
Câu 5: Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?
A. Hình thư          B. Hình luật        C. Luật Hồng Đức         D. Hoàng Việt luật lệ
Câu 6: Những công trình kiến trúc nổi tiếng nào đã được xây dựng vào thời Trần?
A. Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô	B. Tháp Phổ Minh, chùa Một Cột
C. Tháp Phổ Minh, chùa Thiên Mụ	D. Tháp Phổ Minh, chùa Tây Phương
Câu 7: Ai là thầy giáo, nhà Nho dưới thời Trần được triều đình trọng dụng nhất?
A. Trần Khánh Dư						B. Trần Thủ Độ 
C. Trần Quang Khải 					D. Chu Văn An
 Câu 8: Dưới thời nhà Trần (1226-1400) văn học chữ Hán
A. bắt đầu phát triển.                                             B. không được coi trọng.
C. bị suy thoái.                                                      D. rất phát triển.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 
Câu 1. (1,5đ) Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Câu 2. (1,5 đ) 
a) Lập sơ đồ tư duy về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285 của nhân dân ta. 
b) Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên đã để lại bài học gì cho chúng ta trong công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).Khoanh tròn vào chữ cái đầu trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Hòn đảo lớn nhất châu Phi là
A. Ma-đa-ga-xca.             B. Grơn-len.                 C. New Ghi-nê.                 D. Ca-li-man-ta.
Câu 2: Châu Phi không tiếp giáp với biển, đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương.   B. Ấn Độ Dương.  C. Bắc Băng Dương.   D. Địa Trung Hải.
 Câu 3: Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là
A. núi cao và đồng bằng.			               B. đồng bằng và bồn địa.			
C. bồn địa và sơn nguyên.                                   D. sơn nguyên và núi cao.
Câu 4: Sông dài nhất ở Châu Phi
A. A ma dôn				B. Ni giê  		C. Xê nê gan 	D. Nin
Câu 5: Ai là người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ?
A. Ph. Ma-gien-lăng.             B. C. Cô-lôm-bô.       C. S. Ê-ca-nô.                  D. V. Ga-ma.
Câu 6: Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở bán cầu
A. Đông. 		B. Tây.   		C. Bắc.  	 	D. Nam.  
Câu 7: Các đô thị lớn của Bắc Mỹ thường tập trung ở đâu?
A. Phía Nam hệ thống Ngũ Hồ và ven Đại Tây Dương.
B. Ven Thái Bình Dương và ven Đại Tây Dương.
C. Phía Bắc Bắc Mỹ và Phía Nam hệ thống Ngũ Hồ.
D. Ven Thái Bình Dương và phía Bắc Bắc Mỹ.
Câu 8: Đâu không phải là trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ?
A.Van-cu-vơ.         B. Niu Oóc                C. Oa-sinh-tơn.        D. Pa-ri.
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm sông, hồ và khí hậu của Bắc Mỹ?
Câu 2. (1,5 điểm)
a) Em hãy phân tích phương thức con người khai thác bền vững tài nguyên nước ở Bắc Mĩ? (1,0 điểm)
b)Hãy cho biết sự kiện lịch sử đáng chú ý của Cộng hoà Nam Phi? (0,5 điểm)
                                                                         Bài làm
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 7
A.PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I.Trắc nghiệm(2đ) đúng mỗi câu 0,25 đ

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	D
	D


Câu 1 (1,5 đ) 
Ý nghĩa lịch sử
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông-Nguyên, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. (0,5 đ)
- Đánh bại đế chế hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ; viết tiếp trang sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc, đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam.( 0,5 đ)
- Góp phần ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước ở Đông Nam Á, góp phần làm suy yếu đế chế Mông-Nguyên.(0,5 đ)
Câu 2: Mỗi ý đúng 0,25 đ
[image: ]
* Bài học kinh nghiệm(0,5đ) Chăm lo sức dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	A
	C
	C
	D
	B
	B
	A
	D


II/ TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) 
 *Đặc điểm sông hồ Bắc Mỹ:
-Mạng lưới sông khá dày đặc và phân bố khắp lãnh thổ. Các sông lớn: hệ thống sông Mít-xu-ri - Mi-xi-xi pi, sông Mác-ken-di, sông Cô-lô-ra-đô.(0,25 đ)
-Bắc Mỹ đứng đầu thế giới về số lượng hồ có diện tích lớn. Các hồ lớn: hệ thống Ngũ Hồ, hồ Uy-ni-pếc, hồ Gấu Lớn.(0,25 đ)
*Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa đa dạng:0,25 đ
- Phân hoá theo chiều Bắc – Nam: có khí hậu Ôn Đới, Nhiệt Đới, Hàn Đới.0,25 đ
- Phân hoá theo chiều Đông sang Tây: 0.5 đ
+ Phía Đông chịu ảnh hưởng nhiều của biển, mưa khá.
+ Phía Tây ít chịu ảnh hưởng của biển, mưa rất ít.
+Phân hóa theo độ cao 0,25 đ
   Câu 2: (1,5 điểm)
   a. Phân tích phương thức con người khai thác bền vững tài nguyên nước ở Bắc Mỹ: 1đ      
 -Quy định xử lí nước thải 0,25 đ
-Ban hành đạo luật nước sạch.0,25 đ
-Khai thác tổng hợp nguồn tài nguyên nước nhằm tăng hiệu quả sử dụng và mang  tính bền vững trong khai thác.( 0,5 đ)
    b. Sự kiện lịch sử đáng chú ý của Cộng hoà Nam Phi
    -  Bãi bỏ chế độ phân biệt chủng tộc  A-pác-thai( 0.25đ)
    -Nen-xơn Man-đê- la là  tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi   (0.25đ





image1.png
Cudi thang 1 — 1285, Thoat Hoan dan 50 van quan tir
| phia Béc, Toa P6 dan 10 van quan tir phia nam tan

cong Pai Viét

Nha Tran tiép tuc thuc hién chinh sach “vuon khong
nha trong”

Khéng chién

chéng quan

Nauyén (1285) Théng 5 — 1285, quan Tran phan cong, danh bai quan

dich & Tay Két, ham Tir, Chwong Dwong, tién vé giai
phong kinh do

Toa D6 tir tran, Thoat Hoan phai chui 6ng dong cho

quan khiéng vé nude. Khang chién gianh thing loi





